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Thời gian làm bài: 60 phút;

(40 câu trắc nghiệm)


Họ, tên thí sinh:.................................................. Số báo danh: ............... Lớp: .................
Câu 1: Cho hỗn hợp hai kim loại Fe, Cu vào dung dịch hỗn hợp hai muối AgNO3, Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng xong có các nhận xét:

(1) thu được nhiều nhất 3 muối.

(2) Thu được nhiều nhất hai muối.

(3) Thu được nhiều nhất ba kim loại.

(4) Thu được nhiều nhất hai kim loại.

Có bao nhiêu nhận xét đúng?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1
Câu 2: Cho các chất: H2S, S, NO2, Cl2, KClO3, F2, O2  . Số chất vừa có thể đóng vai trò là chất khử, vừa đóng vai trò là chất oxi hoá trong các phản ứng oxi hoá khử là:

A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.
Câu 3: Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng, quan sát thấy hiện tượng

A. Dung dịch màu xanh nhạt dần
B. Dung dịch màu xanh đậm dần
C. Màu xanh của dung dịch không đổi
D. Có kết tủa màu xanh
Câu 4: Phản ứng MnO-4 + Fe2+ + H+ ( Mn2+ + Fe3+ + H2O có tỉ lệ số mol ion chất khử : số mol ion chất oxi hóa là

A. 1:1
B. 2:1
C. 5: 1
D. 5:2
Câu 5: Cho hỗn hợp X gồm ba kim loại Fe, Cu, Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi hỗn hợp mà không làm thay đổi khối lượng có thể  dùng những hoá chất nào sau đây:

A. dung dịch FeCl3 dư
B. dung dịch HCl có sục O2 dư.
C. dung dịch AgNO3 dư.
D. dung dịch HNO3 dư.
Câu 6: Thể tích dung dịch HNO3 1M ( loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là( biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)

A. 0,6 lit.
B. 0,8 lít.
C. 1,2 lít.
D. 1,0 lít.
Câu 7: Trộn 6,48 gam nhôm với 16 gam Fe2O3 rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thì thu được chất rắn A, cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thì được 1,344 lít khí ở đktc. Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm.

A. 100%
B. 75%.
C. 80%
D. 83,33%
Câu 8: Cho 0,1 mol một muối tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH trong dung dịch đặc, đun nóng thu được 2,24 lít (đktC. một sản phẩm khí mùi khai. Muối ban đầu là:

A. (NH4)2HPO4.
B. NH4HSO4.
C. NH4H2PO4.
D. (NH4)2CO3.
Câu 9: Điều khẳng định nào sau đây luôn đúng?

A. Các kim loại không tan trong nước cũng  không tan trong dung dịch kiềm.
B. Khi điện phân dung dịch muối của các kim loại  đều tạo ra kim loại bám vào catot.
C. Các kim loại tan trong nước cũng tan trong dung dịch kiềm.
D. Các kim loại mạnh đều đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi muối của chúng.
Câu 10: Hoà tan hỗn hợp gồm: Na2O, BaO, Al2O3, FeO, MgO vào nước dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là:

A. MgCO3.
B. BaCO3.
C. Fe(OH)3.
D. Al(OH)3.
Câu 11: Cho m gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào 400 ml dung dịch HCl 2M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lit khí H2(đktC., dung dịch Y và 2,8 gam Fe không tan. Giá trị m là:

A. 24,4.
B. 27,2.
C. 31,6.
D. 30,0.
Câu 12: Bỏ một ít tinh thể K2Cr2O7 (lượng bằng hạt đậu xanh) vào ống nghiệm, thêm khoảng 1ml nước cất. Lắc ống nghiệm cho tinh thể tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là

A. Màu đỏ da cam và màu vàng chanh
B. Màu nâu đỏ và màu vàng chanh
C. Màu vàng chanh và màu đỏ da cam
D. Màu vàng chanh và màu nâu đỏ
Câu 13: Quặng nào sau đây có hàm lượng sắt cao nhất

A. Manhetit
B. Hematit đỏ
C. Hematit nâu
D. Pirit sắt
Câu 14: Nhúng thanh kim loại R hoá trị II vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl và 0,04 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng kết thúc được sản phẩm khử chỉ gồm H2 và NO. Lấy thanh kim loại R ra thấy khối lượng giảm 2,24 gam. Xác định kim loại R?

A. Sn.
B. Zn.
C. Cu.
D. Mg.
Câu 15: Hấp thụ 6,72 lít khí SO2 (đktC.  vào 200ml dung dịch NaOH 0,8 M, KOH 1M, BaCl2 0,45M, sau đó cho tiếp 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M thu được m gam kết tủa, giá trị của m là:

A. 19,53.
B. 26,04.
C. 28,21.
D. 13.02.
Câu 16: Cho 5,4 gam nhôm vào 200 ml dung dịch  hỗn hợp gồm NaNO3 0,15M và NaOH 0,85M, khuấy đến khi phản ứng ngừng thoát khí thì dừng lại. Thể tích khí thoát ra ở đktc là

A. 5,376 lít
B. 7.56 lít
C. 4,48 lít
D. 4,704 lít
Câu 17: Thép dễ bị ăn mòn trong không khí ẩm. Cách nào sau đây không có tác dụng bảo vệ thép khỏi bị ăn mòn?

A. Hàn thêm một mẩu Sn vào  thép
B. Bôi một lớp dầu mỡ( parafin)  lên bề mặt của thép.
C. Sơn một lớp mỏng lên bề mặt của thép.
D. Mạ một lớp kim loại như Zn, Cr lên bề mặt thép.
Câu 18: Cho 18,56 gam một oxit sắt tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 0,224 lít khí (đktC. là một oxit của nitơ là sản phẩm duy nhất. Công thức của hai oxit lần lượt là:

A. Fe3O4 và NO.
B. Fe3O4 và N2O.
C. FeO và N2O.
D. FeO và NO.
Câu 19: Điện phân 400ml dung dịch chứa đồng thời KCl và HCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp. Sau thời gian điện phân là 20 phút với cường độ dòng điện 9,65 A thì dung dịch thu được chỉ chứa một chất tan duy nhất có pH = 13. Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, nồng độ mol/l của dung dịch HCl và KCl ban đầu lần lượt là:

A. 0,1M và 0,2M.
B. 0,2M và 0,15M.
C. 0,2M và 0,1M.
D. 0,15M và 0,2M.
Câu 20: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, CuO, MgO, Al2O3, FeO, ZnO vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 3,36 lít NO2(đktC.. Mặt khác nung m gam hỗn hợp X với khí CO dư thu được chất rắn Z. Cho Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 15 gam kết tủa. Cho chất rắn Y vào dung dịch HNO3 loãng dư được V lít khí NO(đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 1,12 lít.
B. 3,36 lít.
C. 4,48lít.
D. 2,24 lít.
Câu 21: Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của NaHCO3
A. là chất lưỡng tính.
B. bị phân huỷ bởi nhiệt.
C. thuỷ phân cho môi trường axit yếu.
D. thuỷ phân cho môi trường bagiơ yếu.
Câu 22: Dãy chất hoá học  nào dưới đây chỉ chứa các chất có liên kết cộng hoá trị?
A. NaCl, CuSO4, Fe(OH)3.
B. BaCl2, CdCl2, LiF.
C. H2O, SiO2,CH3COOH.
D. N2, HNO3, NaNO3.
Câu 23: Nguyên tử sắt có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 . Vậy nguyên tố sắt thuộc họ nào?

A. Họ p
B. Họ s
C. Họ d
D. Họ f
Câu 24: Cation X2+ có tổng số hạt cơ bản là 80, trong đó tỉ số hạt electron so với hạt notron là 4/5. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

A. chu kì 4, nhóm VIA.
B. chu kì 4, nhóm VIIIB.
C. chu kì 4, nhóm IIA.
D. chu kì 4, nhóm IIB.
Câu 25: Điện phân một muối kim loại M nóng chảy với cường độ dòng điện 10 A trong thời gian 2 giờ, người ta thu được ở catot 0,373 mol kim loại M. Số oxi hóa của kim loại M trong muối là

A. +4
B. +3
C. +1
D. +2
Câu 26: Hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 có tỷ lệ mol 1:1 đem trộn lẫn với bột Al2O3 (được hỗn hợp X) rồi nung nóng với hiệu suất 80%  được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào nước dư, sau khi phản ứng kết thúc (các chất phản ứng vừa đủ) thấy khối lượng chất rắn  giảm 1,02 gam so với Y. Tính khối lượng hỗn hợp X?
A. 5,62 gam
B. 4,5325gam.
C. 6,15 gam.
D. 1,813gam.
Câu 27: Cho các dung dịch HCl, H2SO4 loãng, H2SO4 đặc nguội, NaHSO4, NaOH, NH3. Số dung dịch có thể hòa tan được Al là:

A. 4
B. 3
C. 5
D. 6
Câu 28: Khí O2 thu được khi nhiệt phân các chất: H2O2, KClO3, KMnO4, KNO3. Khi nhiệt phân hoàn toàn m gam mỗi chất trên, chất cho thể tích khí O2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn lớn nhất là:

A. H2O2.
B. KClO3.
C. KNO3.
D. KMnO4.
Câu 29: Cho x mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa y mol KHCO3( x < y <2x). Sau khi kết thúc tất cả phản ứng thu được kết tủa T và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được m gam chất rắn khan. Mối quan hệ giữa m, x, y  là:

A. m = 60(y – x).
B. m = 82y – 43x.
C. m = 82y – 26x.
D. m = 43y – 26x.
Câu 30: Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 2M. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 10 gam
B. 30 gam
C. 25 gam
D. 20 gam
Câu 31: 4: Khi khảo sát phản ứng: H2(khí)  +  Br2(khí)       2HBr(khí) tại hai nhiệt độ là T1 và T2 (T1<T2 ), thấy hằng số cân bằng theo nồng độ có trị số tương ứng là K1 và K2 với K1> K2. Vậy phản ứng theo chiều thuận là phản ứng

A. thu nhiệt.
B. đẳng nhiệt.
C. toả nhiệt.
D. có thể toả nhiệt hoặc thu nhiệt.
Câu 32: Cho phản ứng K2Cr2O7 + HCl ( KCl + CrCl3 + H2O + Cl2
Trong phản ứng này có bao nhiêu phân tử HCl bị oxi hóa:

A. 8
B. 6
C. 14
D. 3
Câu 33: Có 3 lọ đựng 3 hỗn hợp Fe + FeO; Fe + Fe2O3; FeO + Fe2O3.

Để nhận biết từng lọ riêng biệt trên, dùng hóa chất nào sau đây:

A. Dung dịch H2SO4 loãng
B. Dung dịch HNO3 loãng
C. Dung dịch HNO3 đặc, nóng.
D. Dung dịch H2SO4 đặc, nóng
Câu 34: Cho ba dung dịch, trong mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong số các ion sau : K+( 0,1M ); Ba2+( 0,15M ); SO42-( 0,1M); Cl-( 0,3M ); Mg2+( 0,1M); NO3-( 0,1M). Hãy xác định chất tan chứa trong ba dung dịch trên ?

A. K2SO4, BaCl2, Mg(NO3)2
B. Ba(NO3)2, MgSO4, KCl.
C. KNO3, MgSO4, BaCl2.
D. MgCl2, K2SO4, Ba(NO3)2.
Câu 35: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo kết tủa là:

A. 4
B. 6.
C. 5
D. 7.
Câu 36: Trộn 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 nồng độ x mol/l với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 2M thu được 131,31 gam kết tủa. Giá trị của x là:

A. 0,5.
B. 1,7
C. 1,2.
D. 2,4.
Câu 37: Hoà tan hết 7,2 gam hỗn hợp Al, K vào 100 ml HCl 1M  thu được 3,36 lit H2(đktC.. Thành phần phần trăm khối lượng nhôm trong hỗn hợp đầu là:

A. 79,69%.
B. 18,75%.
C. 15,0%.
D. 35%.
Câu 38: Một dung dịch chứa đồng thời Ba2+, Fe3+, Cu2+. Để nhận biết sự có mặt của các ion trong dung dịch trên, lần lượt dùng các thuốc thử sau:

A. Cả A, B, C đúng.
B. Dung dịch NaOH dư, dung dịch H2SO4
C. Dung dịch KOH dư, dung dịch Na2SO4
D. Dung dịch NH3 dư, dung dịch K2Cr2O7
Câu 39: Trong các thí nghiệm sau: 

(1) Cho dung dịch NH4Cl  tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng.

(2) Cho F2 tác dụng với nước. 

(3) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.

(4) Cho Fe2O3 tác dụng với dung dịch HI 

(5) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S

(6) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2
(7) Cho  Ca3(PO4)2 tác dụng với SiO2 và than nung nóng ở 1200oC.

(8) Cho KNO3 tác dụng với lưu huỳnh và than nung nóng.

 Số  thí nghiệm có thể tạo ra đơn chất là:

A. 5.
B. 7.
C. 6.
D. 8.
Câu 40: Cho hỗn hợp FeS và FeCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đậm đặc và đun nóng, người ta thu được một hỗn hợp khí

A. CO và CO2
B. H2​S và SO2
C. Hỗn hợp A gồm:

A. H2S và CO2
D. SO2 và CO2
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5;  P = 31; Br = 80; Na = 23; K = 39; Al = 27; Fe = 56; Zn = 65; Ca = 40; Ba = 137;  Cu = 64; Cr = 52; Mg = 24; Ag = 108;

-------------------------------------HẾT-------------------------------------

Chú ý: 
- Thí sinh không được sử dụng bất kỳ tài liệu gì



- Giám thị coi thi không sử dụng gì thêm
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